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	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	ĐỊA CHỈ EMAIL
	GHI CHÚ
	
	

	IV
	Đội Thuế thành phố Hạ Long (Địa chỉ: Số 1, phố Đông Hồ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
	
	

	1
	Lê Thị Hồng Phương
	Tổ trưởng
	02033.825.282
	lthphuong.qni@gdt.gov.vn
	Bộ phận một cửa
	
	

	2
	Nguyễn Thị Hải Vân
	Chuyên viên
	02033.825.282
	nthvan.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	3
	Phạm Thị Hường
	Phó Tổ trưởng
	904202928
	pthuong.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	4
	Trần Hoàng Thu
	Chuyên viên
	974263122
	ththu.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	5
	Bùi Thị Thanh Bình
	Kiểm tra viên thuế
	915101908
	bttbinh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	6
	Đỗ Thị Thanh Thủy
	Kiểm tra viên thuế
	946652552
	dttthuy.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	7
	Hoàng Thị Mỹ Linh
	Kiểm tra viên thuế
	336868088
	htmlinh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Liên
	Kiểm tra viên thuế
	986411899
	nthvan.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	9
	Đào Văn Duy
	Tổ trưởng
	02033.829.198/0913068068
	dvduy.qni@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1
	
	

	10
	Dương Ngọc Khánh
	Kiểm tra viên thuế
	02033.829.198/0975626607
	dnkhanh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	11
	Vũ Cao Quyền
	Kiểm tra viên thuế
	02033.829.198/0855528696
	vcquyen.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Kiểm tra viên thuế
	916374333
	ntthuong2.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	13
	Vũ Tiến Thành
	Kiểm tra viên thuế
	363146626
	vtthanh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	14
	Phạm Ngọc Anh Thư
	Kiểm tra viên thuế
	908220980
	pnathu.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	15
	Ngô Phan Thu Thủy
	Kiểm tra viên thuế
	352429439
	nptthuy.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	16
	Nguyễn Hoàng Lan
	Kiểm tra viên thuế
	984478933
	nhlan1.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	17
	Nguyễn Hà Thành
	Kiểm tra viên thuế
	983362968
	nhthanh1.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	18
	Trần Thị Tươi
	Kiểm tra viên thuế
	979640558
	tttuoi.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	19
	Nguyễn Hồng Nhung
	Kiểm tra viên thuế
	769109339
	nhnhung1.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Nam
	Phó Tổ trưởng
	02033.811.261
	ntnam01.qni@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2
	
	

	21
	Bùi Thế Hùng
	Phó Tổ trưởng
	02033.622.986
	bthung.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	22
	Hoàng Đức Việt
	Kiểm tra viên thuế
	02033.811.261
	hdviet.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	23
	Mai Xuân Phong
	Kiểm tra viên thuế
	02033.622.986
	mxphong.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	24
	Nguyễn Đức Chính
	Kiểm tra viên thuế
	329969296
	ndchinh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	25
	Trần Thị Quý
	Kiểm tra viên thuế
	377436368
	ttquy.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	26
	Đoàn Bùi Khánh Linh
	Kiểm tra viên thuế
	386024223
	
	
	
	

	27
	Trần Nhật Quỳnh Trang
	Kiểm tra viên thuế
	943071995
	tnqtrang.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Hồng Điệp
	Kiểm tra viên thuế
	369626199
	nthdiep.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	29
	Nguyễn Quang Hưng
	Kiểm tra viên thuế
	912092018
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Kiểm tra viên thuế
	363599888
	nnanh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	31
	Lục Tuấn Anh
	Kiểm tra viên thuế
	913296866
	ltanh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	32
	Phạm Mạnh Cường
	Tổ trưởng
	0936.185.969
	pmcuong.qni@gdt.gov.vn
	Tổ quản lý, hỗ trợ cá nhân, kinh doanh
	
	

	33
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Kiểm tra viên thuế
	0977.118.882
	nhhanh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	34
	Phạm Duy Luân
	Kiểm tra viên thuế
	0988.891.019
	pdluan.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	35
	Phạm Văn Bẩy
	Phó Tổ trưởng
	982280918
	pvbay.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	36
	Vũ Văn Minh
	Phó Tổ trưởng
	913262079
	vvminh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	37
	Trần Thị Hồng Hương
	Phó Tổ trưởng
	912545467
	tthhuong.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	38
	Nguyễn Văn Tám
	Kiểm tra viên thuế
	904513558
	nvtam.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	39
	Phạm Xuân Tặng
	Kiểm tra viên thuế
	913265866
	pxtang.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	40
	Nguyễn Minh Đức
	Kiểm tra viên thuế
	917286896
	nmduc.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	41
	Nguyễn Thị Minh
	Kiểm tra viên thuế
	968540388
	ntminh2.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	42
	Vũ Đức Bao
	Kiểm tra viên thuế
	983276177
	vdbao.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	43
	Nguyễn Văn Khu
	Kiểm tra viên thuế
	364140282
	nvkhu.yhu.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	44
	Phạm Thanh Tùng
	Kiểm tra viên thuế
	912545779
	pttung1.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	45
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Kiểm tra viên thuế
	918335238
	ntnguyet.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	46
	Nguyễn Thị Thông
	Kiểm tra viên thuế
	982292128
	ntthong.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	47
	Bùi Thị Thu Bình
	Kiểm tra viên thuế
	919947599
	btbinh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	48
	Lê Hồng Tư
	Kiểm tra viên thuế
	976819198
	lhtu.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	49
	Trần Văn Thăng
	Kiểm tra viên thuế
	367151112
	tvthang.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	50
	Lê Văn Cường
	Tổ trưởng
	0979.289.668
	lvcuong.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	51
	Trần Thị Uyên
	Kiểm tra viên thuế
	0866.915.688
	ttuyen.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	52
	Ngô Tuấn Anh
	Phó Tổ trưởng
	912380791
	ntanh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	53
	Vũ Thị Lan Chi
	Phó Tổ trưởng
	836916229
	vtchi.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	54
	Phạm Tuấn Hà
	Phó Tổ trưởng
	912138716
	ptha.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	55
	Nguyễn Mạnh Hiền
	Phó Tổ trưởng
	913528291
	nmhien.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	56
	Trần Thị Mai
	Phó Tổ trưởng
	904347969
	ttmai.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	57
	Trần Kiên
	Phó Tổ trưởng
	913080089
	tkien.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	58
	Trần Tuấn Anh
	Phó Tổ trưởng
	362335999
	ttanh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	59
	Đinh Thị Thanh Nhã
	Kiểm tra viên thuế
	376967688
	dttnha.qni@gdt.gov.vn
	Tổ quản lý, hỗ trợ cá nhân, kinh doanh
	
	

	60
	Đỗ Thị Anh Đào
	Kiểm tra viên thuế
	983177898
	dtadao.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	61
	Lưu Quang Đức
	Kiểm tra viên thuế
	989018666
	lqduc.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	62
	Vũ Thị Hồng Thúy
	Kiểm tra viên thuế
	836998558
	vththuy.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	63
	Đỗ Đăng Hưng
	Kiểm tra viên thuế
	983489883
	ddhung.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	64
	Nguyễn Văn Thành
	Kiểm tra viên thuế
	375152595
	nvthanh.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	65
	Nguyễn Thị Hằng
	Kiểm tra viên thuế
	915583905
	nthang.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	66
	Ngô Hồng Phong
	Kiểm tra viên thuế
	912682187
	nhphong.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	67
	Trần Văn Hùng
	Kiểm tra viên thuế
	912219406
	tvhung.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	68
	Nguyễn Văn Bột
	Kiểm tra viên thuế
	915771585
	nvbot01.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	69
	Cao Thị Thúy Hòa
	Kiểm tra viên thuế
	943277865
	ctthoa.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	70
	Hoàng Ngọc Sơn
	Kiểm tra viên thuế
	984486886
	hnson.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	71
	Trịnh Thị Thu Hà
	Kiểm tra viên thuế
	904363998
	tttha.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	72
	Vũ Thị Thu Hiền
	Kiểm tra viên thuế
	973265888
	vtthien.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	73
	Lê Công Lực
	Kiểm tra viên thuế
	914482115
	lcluc.qni@gdt.gov.vn
	
	
	

	74
	Phạm Hồng Thủy
	Tổ trưởng
	02033.826.178
	phthuy.qni@gdt.gov.vn
	Tổ Nghiệp vụ - Dự toán -
	
	

	75
	Võ Thị Hoài Thương
	Kiểm tra viên thuế
	02033.826.178
	vththuong.qni@gdt.gov.vn
	Pháp chế
	
	
	



